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Ngày 1

G: 
nh thị tr
nh một s

n: Giá & 

Ỹ THU
9/11/2

rường 
số cổ ph
Khối lượ

 
 

ẬT  
010 

iếu 
ợng 



 

BẢN 

 

Kính gử

Kỹ thuật
phức tạp
mới đã lư
thiệu vớ
trường v

Có năm 
nến đen 
.Những n
.Những n
.Một nến
ro có thể
mua hay
. Những 
. Những 
Biểu đồ

NX: Biể

Biểu đồ

NX: Biể

 TIN PH

ửi Quý nhà 

t hình nến N
p và mất nh
ược bỏ nhữn
i nhà đầu t

và tự xác địn

tín hiệu chủ
 báo hiệu gi
nến trắng kh
nến trắng b
n nhỏ với bó
ể mua hay b
y bán . 
 nến đen ch
 nến đen mà
ồ VnInde

ểu đồ nến

ồ HnxInd

ểu đồ nến

HÂN TÍ

đầu tư! 

Nhật Bản đã
hiều thời gia
ng phức tạp
ư kỹ thuật 
nh được xu h

ủ yếu xác đị
ảm. 
hông có bón
iểu hiện mộ

óng nến trên
bán ở khu vự

ỉ báo một x
à không có 
ex 

 vẫn cho t

dex 

 vẫn cho t

ÍCH KỸ 

ã được sử d
an để theo 

p này giúp c
mới này nh
hướng và nê

nh xu hướn

ng nến báo 
ột uptrend. 
n và dưới hà
ực này, tron

u hướng giả
chân nến tr

tín hiệu tă

tín hiệu tă

 THUẬT

dụng hàng t
 dõi. Tuy nh
cho thời gian
hằm giúp nh
ên (mua/bá

g và cơ hội 

một uptrend

àm ý 1 sự th
ng khi nhữn

ảm. 
rên xác định

ăng điểm 

ăng điểm 

T 

trăm năm n
hiên bắt đầ
n quan sát g
hà đầu tư c
n) dựa trên

 mua-bán : 

d mạnh mẽ

hay đổi xu h
g người khá

h một xu hướ

(nến trắng

(nến trắng

ay, tuy nhiê
u tư năm 2
giảm xuống
có thêm các
 kỹ thuật nế

- nến trắng

. 

hướng : nhữ
ác sẽ đợi sự 

ớng giảm m

g) với VnI

 

g) với Hnx

ên đây là h
2005, kỹ th
. Chúng tôi 

ch nhìn khá
ến Nhật Bản

 báo hiệu tă

ững trader th
 xác nhận tr

mạnh mẽ.  

 

Index. 

xIndex. 

  2 

ệ thống 
uật nến 
 xin giới 
c về thị 
n. 

ăng và 

hích rủi 
rước khi 

 

 



 

BẢN 

 

Nhận đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sàn H

Lãi su
giới g
rằng 
thất n
toàn 
tăng 

PTKT
đầu t
Cầu m
nhẹ c
đang 
thể ti
hướn

Chỉ s

ADX 

STO 

RSI 
Lực M

Lực B

Số cổ

Số cổ

Xu hư
Ngắn 
Kiểm 
440 đ

 TIN PH

định thị t
HOSE: 

uất tiếp tụ
giảm trước
 số người 
nghiệp Mỹ
 cầu tăng 
 trở lại.  

T cho thấy 
tư chấp nh
mạnh hơn
cho thấy t
 tốt lên. D
iếp tục tăn
g tới chinh

ố kỹ thuật

Mua 

Bán 

ổ phiếu tăng

ổ phiếu giảm

ướng thị trư
hạn  
 tra lại 
điểm 

HÂN TÍ

trường  

ục giảm nh
c báo cáo 
đệ đơn xin
ỹ tăng. Nh
 12% khiế

 tín hiệu t
hận trả giá
n trong khi
tâm lý của
Dự báo phi
ng điểm v
h phục 44

: 

1

3

4
2,52

2,30

 19

m 3

ường 
Trung hạ
Giảm điể

ÍCH KỸ 

hẹ. Đôla t
 hôm nay 
n trợ cấp 
hu cầu vàn
ến giá vàng

tốt khi nhà
á cao hơn
i cung giả

a nhà đầu 
iên 19/11

và VnIndex
40 điểm 

13 

39 

46 
22 

01 

98 

36 

n Dài hạn
m Tăng đ

 THUẬT

thế 
 cho 

ng 
g 

à 
. 
m 
 tư 
 có 
x 

Tăng 

Tăng

Giảm 
Tăng 

Giảm  

Tăng 

Giảm 

n 
điểm 

T 

Ngưỡng k

Ngưỡng k

Ngưỡng h
Ngưỡng h

Biểu

kháng cự 1 

kháng cự 2 

hỗ trợ 1 
hỗ trợ 2 

u đồ  

  3 

480 

465 

445 
420 

 



 

BẢN 

 

Nhận đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sàn H

Lãi su
thế g
nay c
trợ cấ
cầu v
khiến

PTKT
nhà đ
hơn. 
cung 
của n
báo p
tăng 
chinh

 

Chỉ s

ADX 

STO 

RSI 
Lực M

Lực B

Số cổ

Số cổ

 

Xu hư
Ngắn 
Tăng 

 

 TIN PH

định thị t

HNX:  

uất tiếp tụ
giới giảm t
cho rằng s
ấp thất ng
vàng toàn 
n giá vàng

T cho thấy 
đầu tư chấ
 Cầu mạnh
 giảm nhẹ
nhà đầu tư
phiên 19/1
 điểm và H
h phục 107

ố kỹ thuật

Mua 

Bán 

ổ phiếu tăng

ổ phiếu giảm

ướng thị trư
hạn  
 điểm 

HÂN TÍ

trường  

ục giảm nh
trước báo 
số người đ
ghiệp Mỹ t
 cầu tăng 

g tăng trở 

 tín hiệu t
ấp nhận tr
h hơn tron
ẹ cho thấy
ư đang tốt
11 có thể 
HnxIndex 
7 điểm 

: 

3

19

3
1,91

1,75

 26

m 4

ường 
Trung hạ
Giảm điể

ÍCH KỸ 

hẹ. Đôla 
 cáo hôm 
đệ đơn xin
tăng. Nhu 
 12% 
 lại.  

tốt khi 
rả giá cao 
ng khi 
y tâm lý 
t lên. Dự 
 tiếp tục 
 hướng tới

33 

.6 

32 
16 

56 

68 

43 

n Dài hạn
m Tăng đ

 THUẬT

 
 

 

i 

Tăng  

Tăng

Giảm
Tăng

Giảm 

Tăng 

Giảm 

n 
điểm 

T 

Ngưỡng k

Ngưỡng k

Ngưỡng h
Ngưỡng h

Biểu

kháng cự 1 

kháng cự 2 

hỗ trợ 1 
hỗ trợ 2 

u đồ  

  4 

110 

107 

120 
97 

 



 

BẢN 

 

Thị trườn
phiếu có 
đầu 1x. N

Thống kê

Sàn HOS

Mã CK  Tên 

BTP   Công

D2D   Công

DHA   Công

HAP   Công

HSG   Công

HSI   Công

HVG   Công

LCG   Công

NVN   Công

RAL   Công

SFI   Công

SMA   Công

TDH   Công

TIE   Công

TPC   Công

VNA   Công

 

 

 TIN PH

ng đã giảm k
P/E < 5 và c

Nhà đầu tư c

ê các cổ phiế

SE có 16 cổ p

g ty Cổ phần Nhiệ

g ty Cổ phần Phá

g ty Cổ phần Hoá

g ty Cổ phần Tập 

g ty Cổ phần Tập 

g ty Cổ phần Vật 

g ty Cổ phần Hùn

g ty Cổ phần Lico

g ty Cổ phần Nhà

g ty Cổ phần Bón

g ty Cổ phần Đại 

g ty Cổ phần Thiế

g ty Cổ phần Phá

g ty Cổ phần TIE 

g ty Cổ phần Nhự

g ty Cổ phần vận 

HÂN TÍ

khá sâu và có
có giá nhỏ h
ó thể xem xé

ếu có P/E <5

phiếu: 

ệt điện Bà Rịa 

t triển Đô thị Côn

á An

Đoàn HAPACO 

đoàn Hoa Sen 

tư Tổng hợp và P

ng Vương 

ogi 16 

à Việt Nam 

ng đèn Phích nướ

lý Vận tải SAFI 

ết bị Phụ Tùng Sà

t triển Nhà Thủ Đ

ựa Tân Đại Hưng 

tải biển VINASHI

ÍCH KỸ 

ó thể thích h
ơn giá trị sổ
ét chọn lựa đ

5 và P/B<1 

ng nghiệp Số 2

Phân bón Hóa sin

ớc Rạng Đông

i Gòn

Đức 

IP 

 THUẬT

hợp để đầu tư
sách. Đặc b
đưa vào danh

Quý

Q

Q

Q

Q

Q

nh Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

T 

ư dài hạn. Ch
biệt đối với c
h mục: 

ý gần nhất  P/E

Q3/2010 5,00x

Q3/2010 3,13x

Q3/2010 4,48x

Q2/2010 3,11x

Q2/2010 3,22x

Q3/2010 4,20x

Q3/2010 3,97x

Q3/2010 3,98x

Q3/2010 4,33x

Q3/2010 4,64x

Q3/2010 3,62x

Q3/2010 4,91x

Q3/2010 4,33x

Q3/2010 3,48x

Q3/2010 3,52x

Q3/2010 3,88x

húng tôi thốn
các cổ phiếu 

E  P/B  Giá gầ

x 0,56x 

x 1,00x 

x 0,95x 

x 0,45x 

x 0,93x 

x 0,70x 

x 0,77x 

x 0,86x 

x 0,84x 

x 0,48x 

x 0,72x 

x 0,86x 

x 0,80x 

x 0,78x 

x 0,70x 

x 0,73x 

ng kế một số
có thị giá qu

ần nhất 

8,10 

32,10 

19,80 

11,80 

14,50 

9,80 

20,10 

25,00 

16,70 

17,40 

14,80 

11,00 

27,20 

16,80 

10,20 

13,10 

  5 

ố cổ 
uanh 

 



 

BẢN 

 

Sàn HA c

Mã CK  Tên 

AVS   Công

CAP   Công

CMC   Công

CTN   Công

DAD   Công

DAE   Công

DBC   Công

DPC   Công

DZM   Công

HEV   Công

HLC   Công

HMH   Công

HOM   Công

IDJ   Công

INN   Công

L43   Công

L44   Công

MDC   Công

MEC   Công

NBC   Công

 TIN PH

có 42 cổ phi

g ty Cổ phần Chứ

g ty Cổ phần Lâm

g ty Cổ phần Đầu 

g ty Cổ Phần Xây 

g ty Cổ phần Đầu 

g ty Cổ phần Sách

g ty Cổ phần Dab

g ty Cổ phần Nhự

g ty Cổ phần Chế 

g ty Cổ phần Sách

g ty Cổ phần Than

g ty Cổ phần Hải M

g ty Cổ phần Xi m

g ty Cổ phần Đầu 

g ty Cổ phần Bao 

g ty Cổ phần Lilam

g ty Cổ phần Lilam

g ty Cổ phần Than

g ty Cổ phần Som

g ty Cổ Phần Than

HÂN TÍ

iếu: 

ng khoán Âu Việt

 nông sản Thực p

tư CMC 

Dựng Công Trình

tư và Phát triển 

h Giáo dục tại Thà

aco Việt Nam 

ựa Đà Nẵng 

tạo máy Dzĩ An 

h Đại học ‐ Dạy ng

n Hà Lầm ‐ TKV 

Minh 

măng Hoàng Mai 

tư Tài chính Quố

bì và In Nông ngh

ma 45.3 

ma 45.4 

n Mông Dương ‐ 

meco Sông Đà 

n Núi Béo 

ÍCH KỸ 

t 

phẩm Yên Bái

h Ngầm

giáo dục Đà Nẵng

ành phố Đà Nẵng

ghề 

ốc tế và Phát triển

hiệp 

TKV 

 THUẬT

g

g

n Doanh nghiệp I

T 

Quý gần nh

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q2/201

Q3/201

DJ Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q2/201

Q3/201

hất  P/E  P/B

10 3,55x  0,99x

10 3,07x  0,82x

10 4,85x  0,83x

10 4,98x  0,74x

10 4,78x  0,93x

10 3,48x  0,66x

10 3,85x  0,94x

10 4,75x  0,90x

10 2,61x  0,63x

10 3,58x  0,70x

10 3,47x  0,94x

10 4,29x  0,87x

10 4,99x  0,83x

10 3,45x  0,89x

10 4,31x  0,69x

10 4,37x  0,75x

10 4,05x  0,93x

10 3,05x  0,96x

10 4,77x  0,86x

10 1,63x  0,71x

B  Giá gần nhất  Th

x  7,10 25

x  14,90

x  15,00 4

x  12,40 7

x  9,50 4

x  9,00

x  26,30 66

x  15,50 3

x  15,20 4

x  10,30

x  12,80 1

x  20,00 1

x  9,60 68

x  9,90 32

x  11,50 6

x  16,00 5

x  13,50 5

x  13,40 16

x  14,00 9

x  27,00 16

  6 

hị giá vốn 

55,60 tỷ

16,26 tỷ

45,60 tỷ

77,87 tỷ

47,35 tỷ

13,49 tỷ

69,25 tỷ

34,68 tỷ

46,97 tỷ

10,30 tỷ

19,04 tỷ

12,33 tỷ

85,48 tỷ

22,74 tỷ

62,10 tỷ

56,00 tỷ

54,00 tỷ

61,94 tỷ

98,00 tỷ

62,00 tỷ

 



 

BẢN 

 

NLC   Công

NPS   Công

NSN   Công

QCC   Công

RHC   Công

S55   Công

S74   Công

SCJ   Công

SDC   Công

SDE   Công

SED   CTCP

SJC   Công

SNG   Công

STC   Công

TCS   Công

TDN   Công

THT   Công

TKU   Công

TSM   Công

VC5   Công

VHH   Công

VNC   Công

 

 TIN PH

g ty Cổ phần Thuỷ

g ty Cổ phần May

g ty Cổ phần Xây 

g ty Cổ phần Xây 

g ty Cổ phần Thuỷ

g ty Cổ phần Sông

g ty Cổ phần Sông

g ty cổ phần Xi m

g ty Cổ phần Tư v

g ty Cổ phần Kỹ th

P Đầu tư và Phát 

g ty Cổ phần Sông

g ty Cổ phần Sông

g ty Cổ phần Sách

g ty Cổ phần Than

g ty Cổ phần Than

g ty Cổ phần Than

g ty Cổ phần Công

g ty cổ phần Xi m

g ty Cổ phần Xây 

g ty Cổ phần Đầu 

g ty Cổ phần Giám

HÂN TÍ

ỷ điện Nà Lơi 

y Phú Thịnh ‐ Nhà

dựng 565 

lắp và Phát triển 

ỷ điện Ry Ninh II 

g Đà 505 

g Đà 7.04 

ăng Sài Sơn 

vấn sông Đà 

huật Điện Sông Đ

triển Giáo dục Ph

g Đà 1.01 

g Đà 10.1 

h và Thiết Bị Trườ

n Cao Sơn ‐ TKV 

n Đèo Nai – TKV 

n Hà Tu ‐ TKV 

g nghiệp Tung Ku

ăng Tiên Sơn Hà 

dựng số 5 

tư và Xây dựng V

m định Vinacontr

ÍCH KỸ 

à Bè 

Dịch vụ Bưu điện

Đà 

hương Nam

ờng Học TP. Hồ Ch

uang 

Tây 

Viwaseen‐Huế

ol 

 THUẬT

n Quảng Nam

hí Minh

T 

Q2/201

Q3/201

Q2/201

Q1/201

Q2/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q3/201

Q2/201

Q3/201

Q2/201

Q2/201

Q3/201

10 3,32x  0,80x

10 3,20x  0,45x

10 4,90x  0,73x

10 4,80x  0,55x

10 3,87x  0,71x

10 3,88x  0,65x

10 4,45x  0,94x

10 3,86x  0,63x

10 4,60x  0,90x

10 3,22x  0,83x

10 4,41x  0,79x

10 3,39x  0,92x

10 3,51x  0,87x

10 4,16x  0,59x

10 1,92x  0,81x

10 2,57x  0,82x

10 2,60x  0,79x

10 2,28x  0,81x

10 4,46x  0,95x

10 4,32x  0,92x

10 3,57x  0,74x

10 4,60x  0,97x

x  15,60 7

x  14,20

x  8,80 2

x  7,50

x  16,00 5

x  25,50 6

x  17,00 10

x  17,70 17

x  19,20 4

x  12,80

x  9,70 7

x  26,10 7

x  22,60 8

x  9,50 5

x  17,90 17

x  23,90 19

x  19,00 17

x  9,50 23

x  14,00 4

x  15,90 7

x  8,80 5

x  18,50 14

  7 

78,00 tỷ

15,04 tỷ

26,04 tỷ

11,25 tỷ

51,20 tỷ

63,50 tỷ

02,00 tỷ

72,72 tỷ

41,76 tỷ

19,32 tỷ

77,60 tỷ

78,30 tỷ

88,03 tỷ

51,12 tỷ

79,00 tỷ

91,20 tỷ

72,90 tỷ

31,61 tỷ

41,11 tỷ

79,50 tỷ

52,80 tỷ

44,80 tỷ
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Báo c

Vietin

được x

của cá

 

Nhà đ

của ng

 

Đề ng

nếu k

tin tro

 

 
 

 

 TIN PH

cáo này đượ

BankSc xem 

xem là đáng 

ác thông tin n

đầu tư sử dụn

gười viết. Nh

ghị không sao

không có văn 

ong báo cáo n

CÔNG 

4

HÂN TÍ

c phát hành

 là đáng tin 

 tin cậy và h

này. 

ng báo cáo nà

à đầu tư sử d

o chép, tái sả

 bản chấp th

này. 

 TY CỔ PHẦN
VIETI

49 Tôn Thất Đ

Tầng M, 24A

ÍCH KỸ 

 bởi VietinB

cậy và dựa t

ợp pháp. Tuy

ày cần lưu ý c

dụng báo cáo

ản xuất, phát 

huận của Viet

N CHỨNG KH
NBANK SEC

306 Bà Triệ
Te
Fax
Ch

65 Trần Duy 
Te
Fax

Chi n
Đạm, Phường 

Te
Fa

Phòng g
A Phan Đăng 

Te
Fa

Website:
Email: pha

 THUẬT

 
Khuyến c

ankSc. Các 

trên các ngu

y nhiên, Vieti

các nhận định

o này tự chịu 

 hành cũng n

tinBankSc. X

HOÁN NGÂN
CURITIES JO

 
Trụ sở chí

u, Quận Hai 
el: (84.4) 62 
x: (84.4) 39 
i nhánh Tp.
 Hưng, Quận

el: (84.4) 35 
x: (84.4) 35 
hánh Tp. Hồ
 Nguyễn Thá
el: (84.8) 382
ax: (84.8) 38
giao dịch Ph
Lưu, Phường 
el: (84.8) 382
ax: (84.8) 38

 
 www.vietinb
antich@vietin

 

T 

cáo 

thông tin, n

ồn thông tin

inBankSc khô

h, dự báo tro

 trách nhiệm 

như tái phân 

in vui lòng g

N HÀNG CÔN
OINT STOCK

ính 
Bà Trưng, Hà
780012 
 741760 
 Hà Nội 
 Cầu Giấy, H
565858 
 565959 
ồ Chí Minh 
i Bình, Quận 
209987 
200921 
an Đăng Lư
 6, Quận Bình
209987 
200921 

banksc.com.v
nbanksc.com.

nhận định tro

 có sẵn, đã 

ông đảm bảo

ong báo cáo n

 về quyết địn

phối báo cáo

hi rõ nguồn 

 

NG THƯƠNG
K COMPANY 

à Nội 

à Nội 

 1, Tp.Hồ Chí

ưu 
h Thạnh, Tp. 

vn 
.vn 

ong báo cáo

công bố ra c

o tính đầy đủ

này mang tín

nh của mình. 

o vì bất kỳ mụ

khi trích dẫn

G VIỆT NAM 

í Minh. 

 HCM 

  8 

o này được 

công chúng 

, chính xác 

h chủ quan 

ục đích nào 

n các thông 

 

 


